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ĐỘNG TỪ HAVE/ HAS/ THERE IS/ THERE ARE  VÀ DANH TỪ 

1. ĐỘNG TỪ HAVE/ HAS 

 S ( số nhiều) + have: (hiện tại đơn)ai đó có cái gì 

Ex: I have a sister and a brother. 

 S(số ít) + has: ( hiện tại đơn) ai đó có cái gì 

Ex: She has a dog and a cat. 

 

2. THERE IS/ THERE ARE  

 There is + danh từ số ít/ danh từ không đếm được: Có…(hiện tại đơn) 

thường dùng để miêu tả 

Ex: There is a book on the table. 

      There is some money in my wallet.  

 There are+ danh từ số nhiều: có (hiện tại đơn) 

Ex: There are 5 people in my family. 

      There are some people in front of my house. 

 

3. DANH TỪ 

 Có 2 loại: danh từ không đếm được và danh từ đếm được.  

 Danh từ đếm được lại chia thành 2 loại là số ít và số nhiều. 

 Danh từ số ít trở thành số nhiều thường thêm “s” hoặc “es”( những từ tận 

cùng là o,s,z,ch,x,sh) 

 Ngoài ra có một số trường hợp ngoại lệ: 

man -> men( woman -> women) 

person -> people 

child -> children 

foot -> feet ( tooth -> teeth, goose -> geese) 

mouse -> mice( louse -> lice) 

fish -> fish 

deer -> deer 


